
Stt MSSV Họ và tên Ngày sinh Điện thoại Email Ghi chú

1 161A030244 Lê Thị Mỹ Quyên 18/03/1998 0702359193 quyenltm1803@gmail.com

2 181A030050 NGUYỄN THỊ A MAI 30/05/2000 0938291267 nguyenthiamai300500@gmail.com

3 181A030313 NGUYỄN THỊ THANH MAI 04/01/2000 0704969416 jbaonguyen041@gmail.com

4 181A080428 Nguyễn Huệ Tâm 21/03/1999 0924513574 Nguyenhuetam21031999@gmail.com

5 181A070246 Phan Thị Trà My 21/06/2000 0909216046 ptm0621@gmail.com

6 191A030131 Phạm Mộng Tuyền 18/11/2001 0931818049 phammongtuyen181101@gmail.com

7 191A080006 Thang Vĩnh Thắng 13/02/2000 0907391266 vinhthang1302@gmail.com

8 191A080014 Võ Nhựt Minh 25/10/2001 0832624068 nhutminh601@gmail.com

9 201A030174 Bùi Thị Thuý Sương 11-07-2002 0866450483 buithithuysuong2002@gmail.com

10 201A030229 Trương Thị Cẩm Ly 30/03/2002 0384644576 Camly30032002@gmail.com

11 201A030419 Lâm Thị Cẩm Tho 19/09/2001 0328104245 camtho000@gmail.com

12 201A030428 Ngô Quang Tiến 23/02/2002 0778061271 ngoquangtien232@gmail.com

13 201A030511 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 30/03/2001 0971257775 Anhtuyetnguyen3003@gmail.com

14 201A030588 Hồ Đông Phương 08/10/2002 0961993533 dongphuongho899@gmail.com

15 201A030673 Dương Huệ Hà 20/11/2002 0938189928 Hafeidw028@gmail.com

16 201A030801 Bùi Ngọc Thảo 06/02/2002 0832326640 buingocthao6640@gmail.com

17 201A030816 Đào Nguyễn Hoàng 27/04/2001 097 6394737 nguyenhoangpls2704@gmail.com

18 201A040062 Bùi Tuyết Vân 21/09/2002 0921983427 tuyetvana7@gmail.com

19 201A070176 Nguyễn Thị Thu Quyên 16/02/2002 0902 394 819 Nguyenthithuquyen16022002@gmail.com 

20 201A070210 Lương Vĩnh Nhân 20/04/2002 087 7797409 Nguyenmi568381@gmail.com

21 201A110011 Lê Tấn Phát 09.09.1997 0353486111 jcletanphat@gmail.com

22 201A170106 Lê Thị Phương Thanh 06/01/2002 0327207592 thuphuong05061990@gmail.com

23 201A170147 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 07/07/2002 0334721279 myduyen07072002@gmail.com

24 201A170265 Phan Thị Xuân Hương 31/10/2002 0334721279 dorisnguyen7720@gmail.com

25 201A220009 Lê Việt Phát 27/03/2002 0859249281 phatrider2002@gmail.com

26 201A230020 Nguyễn Huỳnh Kim Ngân 26/11/2002 0972895347 nguyenhkimngan2002@gmail.com

27 201A310016 Ngô Đình Mừng 24/01/2002 0338183493 ngodinhmung112@gmail.com

28 211A010039 Đỗ Tường Vi 13/01/2003 0392553127 tuongvi1312003@gmail.com

29 211A010050 Dương Khánh Duy 04/08/2003 0842614654 duongkhanhduys@gmail.com

30 211A010265 Phạm Thế Sơn 04/10/2003 0775946047 phamthesonw@gmail.com

31 211A030007 Trần Thảo Uyên 30/10/2002 0948220769 thaouyentran524@gmail.com

32 211A030020 Dương Thị Mỹ Lan 23/09/2003 0814592859 duongthimylan09@gmail.com

33 211A030038 Chiêm Tuyết Ngân 29/12/2003 0853554706 nganct2912@gmail.com

34 211A030063 Hà Thể Ngọc 31/10/2003 0908684847 hathengoc3110@gmail.com

35 211A030122 Nguyễn Hoàng Trúc Lan 28/01/2003 0878279498 Truclan2801@gmail.com

36 211A030166 Nguyễn Mỹ Tâm 14/11/2003 0704579682 nguyenmytam1411@gmail.com

37 211A030216 Nguyễn Tuấn Kiệt 06/02/2003 0909336414 nguyentuankietjd@gmail.com 

38 211A030220 Ngô Thị Tuyết Nhi 24/11/2003 0931655416 nhingocom345@gmail.com

39 211A030232 Phan Thị Thanh Xuân 17/01/2003 0838301259 phanthithanhxuan449@gmail.com

40 211A030244 Vũ Thị Kim Ngân 20/10/2003 0981753364 vuthikimngan471@gmail.com

41 211A030323 Nguyễn Thị Đoan Linh 05/01/2003 0359208217 nguyenthidoanlinh2003@gmail.com

42 211A030342 Nguyễn Thị Hà Giang 24/11/2003 0846040008 nguyengiang19742411@gmail.com

43 211A030388 Nguyễn Văn Kiệt 07/11/2003 0333117971 kietpq2003@gmail.com

44 211A030528 Võ Quốc Đạt 9/3/2003 0346778846 voquocdat0903@gmail.com

45 211A030546 Lê Như Ý 03/01/2003 0916951810 lenhuy501@gmail.com

46 211A030634 Đặng Thị Thu Nguyệt 20/08/2003 0354150857 thithunguyet2008@gmail.com

47 211A030652 Nguyễn Thị Kim Ngân 28/6/2003 0372769153 hungquang112863@gmail.com

48 211A030751 Trần Gia Bảo 24/04/2003 0977733270 giabaogiaphat2404@gmail.com

49 211A030754 Trần Văn Trí 25/08/2003 0896380138 tvtri2003@gmail.com

50 211A030818 Lý Ngọc Diểm 04/02/2004 0981738691 lyngocdiem204@gmail.com

51 211A030868 Văn Trọng Quý 04/07/2003 0706710536 vantrongquy203@gmail.com

52 211A030876 Lê Thị Giáng Ngọc 01-06-2003 0363009447 ngoccc0106@gmail.com

53 211A030899 Trương Nguyễn Hoàng Yến 18/03/2002 0522567890 shhoangyen@gmail.com

54 211A031047 Đỗ Kim Minh Ngọc 05/07/2003 0908925604 minhzngoc2003@gmail.com 

55 211A031056 Lâm Đức Hoàng 23-04-2003 0337729722 duc.h24032003@gmail.com

56 Nguyễn Thị Thúy 10/01/1988 0938681517 thuynt7888@gmail.com

57 211A290016 Phương Tuyết Xuân 09/12/2003 0868944803 phuongtuyetxuan.tn@gmail.com

(Đã ký)

Quý Bảo

Người lập bảng
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2024

(Đã ký)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP TIẾNG ANH BẬC 3  (TƯƠNG ĐƯƠNG B1 THEO CEFR)

Địa điểm học: phần mềm Microsoft Teams

Thời gian học: Tối 3-5-7 từ 23/12 - 23/2/2025 Giảng viên: Nguyễn Thị Minh Hiếu
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